PHỤ LỤC 1

	Mẫu Danh mục


Tên đơn vị: 

Địa chỉ văn phòng: 



Địa chỉ nhà máy: 

DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ, VẬT TƯ, NGUYÊN LIỆU TRONG NƯỚC ĐÃ SẢN XUẤT ĐƯỢC

(Đề nghị điều chỉnh, bổ sung vào Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được của Bộ Công Thương)

	TT
	Tên sản phẩm

(1)
	Mã số theo biểu thuế nhập khẩu
(2)
	Ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật

(3)
	Tiêu chuẩn chất lượng

(4)
	Sản lượng thực tế (sản phẩm/năm)

(5)
	Tỷ lệ phần trăm chi phí sản xuất trong nước (%)

(6)
	Giá bán sản phẩm

(7)
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Đơn vị cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin do đơn vị cung cấp


   Ngày …. tháng … năm ….

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

      (Chữ ký, đóng dấu)

Ghi chú:

(1). Ghi tên sản phẩm đề nghị đăng ký.

(2). Nếu sản phẩm đã có mã số HS, đề nghị ghi đầy đủ mã HS.

(3). Ghi rõ quy cách, đặc tính kỹ thuật của sản phẩm.

(4). Ghi rõ tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm (G7, ASME, GSP, TCVN, ISO…) đã được cấp chứng nhận.

       Nếu là tiêu chuẩn cơ sở ghi rõ TCCS.

(5). Sản lượng thực tế: Ghi rõ khối lượng sản phẩm đã sản xuất ra trong năm gần nhất.

(6). Tỷ lệ phần trăm chi phí sản xuất trong nước: Doanh nghiệp ghi rõ Tỷ lệ phần trăm chi phí sản xuất trong nước được tính toán theo Phương pháp tính quy định tại Tiêu chí “Tỷ lệ phần trăm chi phí sản xuất trong nước”.

(7). Giá bán sản phẩm: ghi Tỷ lệ phần trăm giá so với giá sản phẩm cùng loại nhập khẩu hoặc giá sản phẩm trên thị trường thế giới.


